
ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I 

MÔN: NGỮ VĂN 9 (NH: 2019 – 2020) 
 

I. PHẦN TIẾNG VIỆT 

1. Các phƣơng châm hội thoại:  

   1.1- Phương châm về lượng: yêu cầu khi giao tiếp, cần nói có nội dung; nội dung của lời nói phải 

đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa.  

    . - Phương châm về ch t: yêu cầu khi giao tiếp, đừng nói nh ng điều m  m nh không tin l  đúng 

v  không có   ng chứng  ác th c.   em l i các   i t p  , ,  sgk    ; nói quá liên quan PC về ch t  

        + VD: ăn không nói có ; Ăn ốc nói mò;  Nói có sách mách có chứng….  

   1.3- Phương châm quan hệ: yêu cầu khi giao tiếp cần nói đúng v o đề t i giao tiếp, tránh nói l c 

đề. 

        + VD: Ông nói g ,    nói vịt ; Đánh trống lãng ; Trống đánh  uôi, kèn thổi ngược…..  

   1.4- Phương châm cách thức: yêu cầu khi giao tiếp cần chú ý nói ngắn gọn, r nh m ch, tránh nói 

mơ hồ.         + VD: Dây mơ rễ má ; lúng  úng như ng m hột thị ; dây c  ra dây muống…  

   1.5- Phương châm lịch s : yêu cầu khi giao tiếp cần tế nhị v  tôn trọng người khác. giảm, tránh:  

s   

   uan hệ gi a PC T v  t nh huống giao tiếp: Việc v n d ng các PC T cần ph  hợp v i t nh 

huống giao tiếp: Nói v i ai  Nói ở đâu  Nói đ  l m g  .    em l i các   i t p  ,  sgk    v    i t p 
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  Việc không tuân thủ PC T có th   ắt nguồn từ nh ng nguyên nhân sau:  

   - Người nói vô ý, v ng về, thiếu văn hóa giao tiếp.  

   - Người nói phải ưu tiên cho một PC T hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn.  

   - Người nói muốn gây một s  chú ý đ  người nghe hi u câu nói theo một h m ý n o đó.  

2. Cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp:  

      Dẫn tr c tiếp l  nhắc l i nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân v t .  ời dẫn tr c 

tiếp được đặt trong d u ngoặc kép.  

      Dẫn gián tiếp l  thu t l i lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân v t có điều ch nh cho ph  hợp. 

 ời dẫn gián tiếp không được đặt trong d u ngoặc kép.   em l i VD.sgk   ,   i t p   trang     

      Cần lưu ý khi chuy n lời dẫn tr c tiếp th nh lời dẫn gián tiếp:  

      - Bỏ d u hai ch m v  d u ngoặc kép. 

      - Thay đổi đ i từ  ưng hô cho ph  hợp.  

      -  ược  ỏ các từ ch  t nh thái.  

      - Thêm từ rằng hoặc từ là trư c lời dẫn . 

      - Không nh t thiết phải chính  ác từng từ nhưng phải dẫn đúng về ý.  

3. Sự phát triển của từ vựng:  

      - Từ v ng không ngừng được  ổ sung, phát tri n.  

      - Một trong nh ng cách phát tri n của từ v ng tiếng Việt l   iến đổi v  phát tri n nghĩa của từ 

ng  trên cơ sở nghĩa gốc của chúng.  

      - Có hai phương thức chủ yếu  iến đổi v  phát tri n nghĩa của từ ng : phương thức ẩn d  v  

phương thức hoán d . 

      - Ngo i cách  iến đổi v  phát tri n nghĩa của từ, từ v ng còn được phát tri n   ng hai cách 

khác:  

          + T o từ m i đ  l m cho vốn từ ng  tăng lên. 

          + Mượn từ ng  của tiếng nư c ngo i. Bộ ph n từ mượn quan trọng nh t trong tiếng Việt l  từ 

mượn tiếng  án.   em l i   i t p  sgk trang     

4. Thuật ngữ:  



  Khái niệm: Thu t ng  l  nh ng từ ng   i u thị khái niệm khoa học công nghệ, thường được d ng 

trong các văn  ản khoa học, công nghệ.  

  Đặc đi m của thu t ng :  

- Về nguyên tắc, trong một lĩnh v c k  học, c nghệ nh t định, mỗi thu t ng  ch  tương ứng v i  

kh niệm  

- Thu t ng  không có tính  i u cảm.    em l i   i t p  ,  sgk trang     

5. Trau dồi vốn từ:     em VD:  trang    ,   i t p   trang        Ba định hư ng trau dồi vốn từ:  

-  i u đầy đủ v  chính  ác nghĩa của từ trong nh ng văn cảnh c  th .  

- Biết cách d ng từ cho đúng nghĩa v  ph  hợp v i văn cảnh.  

- Tích lũy thêm nh ng yếu tố c u t o từ chưa  iết, l m phong phú vốn từ của  ản thân.    

 . T ng  ết từ vựng:  

 em l i các   i t p:      ,   i      ,   i      ,   i  ,     ,   i  ,     ,   i  ,     .  

 

II. PHẦN VĂN BẢN 
 - TRU ỆN TRUNG Đ I: 

I- CHU ỆN NGƢ I CON G I N M  ƢƠNG (Ngu  n Dữ  

   Tác giả: -  ọc trò Nguyễn B nh Khiêm sống TK  VI     

                   -   m quan   năm rồi về quê ở ẩn.  

   Tác phẩm: Th  lo i: truyền k  

a  Nhan đề: Truyền k  m n l c  truyền l  lưu truyền, k : nh ng điều k  l , m n:nh ng điều tản m n, 

l c: ghi chép  Ghi chép nh ng điều l  l  vẫn được lưu truyền. 

   Nội dung:   

  V  đ p của Vũ nương: l  người ph  n   inh đ p, khuôn phép, nết na, th y mị, đảm đang, tháo 

vát, l  người dâu hiếu thảo, người vợ thủy chung, hết m c yêu thương chồng, hết lòng vun đắp h 

phúc gia đ nh,  

    nghĩa của yếu tố truyền k :  

- T o kết thúc có h u: cái tốt, cái thiện chiến thắng cái ác, cái   u.  

-  o n ch nh nét đ p về tính cách của Vũ Nương: d  chết vẫn mang nặng t nh cảm đối v i quê 

hương, đ t nư c, gia đnh , chồng con ; có t m lòng vị tha, khao khát được trả l i danh d .  

   iá trị nhân văn của tác phẩm: Tác phẩm l  lời tố cáo   PK nam quyền độc đoán, đồng thời   y 

tỏ niềm thương cảm sâu sắc của tác giả về thân ph n oan nghiệt của người ph  n  có phẩm h nh tốt 

đ p. 

c  Nghệ thu t:  

- Khai thác vốn V D  .  

- Sáng t o về NV, cách k , sử d ng yếu tố truyền k  … 

        - Sáng t o kết thúc không sáo mòn.  

d    nghĩa: V i quan niệm cho r ng h nh phúc khi tan vỡ không th  h n gắn được, truyện phê phán 

thói ghen tuông m  quáng, ngợi ca v  đ p truyền thống của người ph  n  VN. 

 

II-  HO NG    NHẤT TH NG CH  (Ng  Gia v n phái  

   Tác giả: nhóm Ngô  ia văn phái.  

   Tác phẩm:  

a  Nhan đề:  hi chép s  thống nh t đ t nư c của vương triều nh   ê.  

   Nội dung:  

    nh ảnh vua  uang Trung:  

+ Nguyễn  uệ người có h nh động m nh m ,  ông  áo: trong   tháng m  ông đã th c hiện:  

- Tế cáo trời đ t lên ngôi ho ng đế.  



-  u t  inh ra Bắc.  

- Tuy n mộ  inh lính.  

- Ph  d  tư ng sĩ.  

- Định kế ho ch h nh quân.  

+ N  l  người có trí tuệ sáng suốt:  

- Biết phân tích t nh h nh thời cuộc gi a ta v  địch.  

- Ph  d  tư ng sĩ kịp thời.  

- Sáng suốt trong việc d ng người, trọng người t i.  

+ N  l  người có ý chí quyết chiến, quyết thắng:  

- M i khởi  inh đã kh ng định chiến thắng.  

- Định kế ho ch ngo i giao sau chiến thắng.  

+   nh ảnh N  trong tr n đánh: oai phong, lẫm liệt.  

 Đó l  h nh ảnh của người anh h ng dân tộc được khắc họa đ m nét v i h nh động m nh m , 

quyết đoán, có trí tuệ sáng suốt nh y  én, có ý chí quyết chiến, quyết thắng, có tầm nh n  a trông 

rộng, t i d ng  inh như thần. Đây l  h nh ảnh đ p, l  linh hồn của chiến công vĩ đ i.  

c  Nghệ thu t:  

-   a chọn tr nh t  k  theo diễn  iến các s  kiện lịch sử .  

- Khắc họa NV lịch sử v i ngôn ng  k , tả chân th t, s động.  

- Có giọng điệu trần thu t th  hiện thái độ của các tác giả v i vương triều nh   ê, v i chiến thắng 

của dt v  v i  ọn cư p nư c 

d    nghĩa:  hi l i hiện th c lịch sử h o h ng của dân tộc ta v  h nh ảnh người anh h ng Nguyễn 

 uệ trong chiến thắng m a  uân năm K  D u     .  

III- TRU ỆN KIỀU (Ngu  n Du  

   Tác giả: Nguyễn Du       –       tên l  Tố Như, hiệu Thanh  iên, quê l ng Tiên Điền, huyên 

Nghi  uân, t nh    Tĩnh.  

- Nguyễn Du sống v o thời k    PK VN khủng hoảng trầm trọng, có nhiều  iến cố lịch sử d  dội 

đặc  iệt phong tr o nông dân m  đ nh cao l  cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.  

- Nguyễn Du có kiến thức sâu rộng, sống nhiều năm trên đ t Bắc, nên ông thông cảm sâu sắc v i 

nỗi khổ của người dân.  

- Ông l  đ i thi h o dân tộc, danh nhân văn hóa thế gi i, l  nh  thơ l n của dân tộc, ông đã đ  l i 

nhiều tác phẩm có giá trị l n cho s  nghiệp văn học. 

   Tác phẩm:  

   ai lịch truyện Kiều: TK lúc đầu có tên l  Đo n Trường Tân Thanh, l  tác phẩm truyện thơ nôm, 

viết theo th  thơ l c  át gồm  .    câu, d a trên cốt truyện Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm 

t i nhân  T  . Nhưng TK có s  sáng t o r t l n về ND –NT do đó TK được  em l  kiệt tác văn học 

của dân tộc.  

  Nhan đề: Đo n Trường Tân Thanh  đo n: đứt, trường: ruột, tân: m i, thanh: tiếng kêu  Tiếng 

kêu m i đứt ruột.  

   iá trị về nội dung – nghệ thu t:  

a- Nội dung:  

+  iá trị nhân đ o:  

- TK l  tiếng nói thương cảm, sâu sắc của tác giả trư c số ph n,  i kịch của người ph  n .  

-  ên án các thế l c t n   o ch  đ p lên s  sống của con người. 

- Đề cao trân trọng phẩm ch t, v  đ p con người.  

- Th  hiện khát vọng chân chính về ư c mơ, h nh phúc của con người. 

+  iá trị hiện th c:  



- Phê phán sâu sắc hiện th c  ã hội phong kiến đương thời v i  ộ mặt t n   o của tầng l p thống trị 

v  số ph n nh ng con người  ị áp  ức, đau khổ, đặc  iệt l  số ph n  i kịch của người ph  n .  

   Nghệ thu t :  

- Ngôn ng  : tinh tế,  chính  ác,  i u cảm.  

- Ngôn ng  k  chuyện: đa d ng, ngôn ng  tr c tiếp  lời nhân v t , ngôn ng  gián tiếp  lời tác giả , 

ngôn ng  n a tr c tiếp, n a gián tiếp  lời tác gi m mang suy nghĩ, giọng điệu nhân v t .  

- Nghệ thu t miêu tả : phong phú, đặc  iệt l   ức tranh tả cảnh ng  t nh.  

- Đ nh cao nghệ thu t.  

IV- ĐO N TR CH:  CH  EM TH   KIỀU 

   Tác giả: sgk  

   Tác phẩm:  

- Vị trí do n trích: phần đầu tác phẩm:  ặp gỡ v  đính ư c.  

- Nội dung:  i i thiệu v  đ p của hai chị em Thúy Kiều, đặc  iệt l  v  đ p của TK.  

a  V  đ p của TV- TK:  

  V  đ p của Thúy Vân:  

                              Vân  em trang trọng khác vời……  

                                   tuyết nhường m u da   

 trang trọng khác vời : đó l  v  đ p trang trọng, cao sang, quý phái. V  đ p  y được so sánh v i 

nh ng h nh tượng thiên nhiên  trăng, hoa, tuyết, ngọc  . Tác giả sử d ng  út pháp nghệ thu t ư c 

lệ, ẩn d , thủ pháp liệt kê đ  miêu tả về khuôn mặt, đôi m y, mái tóc, l n da, n  cười, giọng nói của 

TV. Đây l  v  đ p cao sang, phú quý, phúc h u đoan trang. V  đ p được s  hòa hợp êm đềm v i 

cảnh v t  ung quanh  mây thua, tuyết nhường . Điều n y d   áo cuộc đời của Thúy Vân sau n y s  

êm đềm h nh phúc.   

  V  đ p của Thúy Kiều:  

                                Kiều c ng sắc sảo mặn m ………….  

                         Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương   

+ Sắc:  sắc sảo  về trí tuệ  mặn m   về tâm hồn. Tác giả miêu tả v  đ p của TK   ng nh ng h nh 

tượng nghệ thu t ư c lệ  l n thu thủy,  uân sơn, hoa, liễu  đây l  v  đ p của một giai nhân tuyệt 

thế, đặc  iệt tác giả t p trung gợi tả v  đ p của đôi mắt  l n thu thủy  gợi tả đôi mắt trong sáng, 

long lanh, linh ho t, còn nét  uân sơn gợi lên đôi lông m y thanh tú trên gương mặt tr  trung.  

+ T i: t i của TK đ t đến mức tuyệt đ nh, đa t i   Thông minh, cầm  đ n , k   cờ , thi  thơ , họa 

 v  , ca ngâm . Đặc  iệt l  t i đánh đ n  cung   c mệnh  m  Kiều t  sáng tác chính l  s  ghi l i 

tiếng lòng của một trái tim đa sầu, đa cảm.  

+ V  đ p của TK: l  s  kết hợp c a c  sắc – t i – t nh  t i sắc v n to n . Tác giả đã d ng th nh ng  

 Một hai nghiêng nư c nghiêng th nh  đ  c c tả giai nhân tuyệt thế. V  đ p n y l m cho thiên 

nhiên t o hóa phải  ghen hờn . Điều n y d   áo về cuộc đời, số ph n của TK sau n y s  truân 

chuyên trắc trở đầy đau khổ.   

   Trong hai  ức chân dung trên,  ức chân dung của Thúy Kiều l  nổi   t:  

- Số câu thơ miêu tả TV có   câu, còn miêu tả TK t i    câu.  d c   

- Tác giả miêu tả TV ở v  đ p về sắc, còn miêu tả TK ở   phương diện Sắc – T i –T nh.  d c   

- Tác giả sử d ng nghệ thu t đòn  ẩy: miêu tả TV trư c sau đó l y TV l m nền tảng đ  miêu tả TK 

 Kiều c ng sắc sảo….. phần hơn   

c  Nghệ thu t:  

- Miêu tả ư c lệ tượng trưng.  

- Sử d ng nghệ thu t đòn  ẩy, l a chọn ngôn ng  miêu tả t i t nh 

d    nghĩa: Th  hiện t i năng NT, cảm hứng nhân văn ca ngợi v  đ p t i năng của con người của 

NDu.  



V- ĐO N TR CH: CẢNH NG    U N  (Ngu  n Du  

   Tác giả: sgk  

   Tác phẩm:  

- Vị trí do n trích: phần đầu tác phẩm sau đo n Chị em Thúy Kiều.  

- Nội dung: tả cảnh ng y  uân trong tiết thanh minh v  cảnh du  uân của chị em TK.  

a/ Bức tranh thiên nhiên v i v  đ p riêng của ng y  uân:    câu đầu   

                                Ng y  uân con én ……….. v i  ông hoa    

+  Ng y  uân … sáu mươi  : gợi tả không gian, thời gian của ng y  uân  con én đưa thoi :   nh 

ảnh ần d , nhân hóa tác giả gợi tả ng y  uân trôi qua một cách nhanh chóng.  

+ Bức tranh thiên nhiên được gợi tả  Cỏ non …  ông hoa  : gợi h nh, gợi m u sắc, tác giả đã v  

nên cảnh thiên nhiên v i v  đ p riêng của ng y  uân: m i m , tinh khôi, gi u sức sống  cỏ non . 

Khoáng đ t, trong tr o   anh t n chân trời , nh  nh ng, thanh khiết  trắng đi m một v i  ong hoa , 

đặc  iệt l  từ  đi m  l m cho cảnh v t trở nên đ p, sinh động, có hồn.  

   Khung cảnh lễ hội ng y  uân: nhộn nhịp, đông vui, t p n p 

+                             Thanh minh trong tiết tháng  a  

                               ễ l  tảo mô hội l  đ p thanh  Ng y thanh minh có   lễ hội diễn ra đó l  lễ tảo 

mộ  viềng mộ, sửa sang  v  hội đ p thanh  du  uân chốn đồng quê  

+                                 ần  a nô nức yến anh  

                                    …………….. áo quần như nêm   

Đo n thơ sử d ng h ng lo t từ  án việt, danh từ  yến anh, chị em, t i tử, giai nhân  động từ  sắm 

sửa,  ộ h nh  tính từ  nô nức, d p d u , gợi lên không khí lễ hội th t rộn r ng, đông vui, náo nhiệt. 

V i cách nói ẩn d   nô nức yến anh  gợi lên h nh ảnh từng đo n người nhộn nhịp đi chơi  u n, t p 

n p nh t, nhộn nhịp nh t l  nh ng nam thanh n  tú, nh ng t i tử, giai nhân.  

c  Khung cảnh chị em TK du  uân trở về:     câu cuối   

                                   T  t  ……………….  ắc ngang   

+ Cảnh chiều  uân đ p nhưng thoáng  uồn. Cảnh vẫn mang nét thanh dịu của m a  uân nắng nh t, 

khe nư c nhỏ, một nhịp cầu nhỏ  ắc ngang. Mọi cảnh v t chuy n động một cách nh  nh ng   óng 

nga  về tây,  ư c chân thơ thẩn, dòng nư c uốn quanh . Đó l  khung cảnh ho ng hôn  áo hiệu 

ng y sắp t n, không khí lễ hội nh t dần, cảnh v t đang đi v o lòng người. Các từ láy  t  t , thanh 

thanh, nao nao ..  không ch  diễn tả sắc thái cảnh v t m  còn  ộc lộ tâm tr ng con người.  ai ch  

 nao nao  đã nhuốm m u tâm tr ng. Kiều  ang khuâng,  ao  uyến, tiếc nuối về một ng y  uân sắp 

t n m  còn linh cảm về một điều không hay sắp  ảy ra.  Nao nao dòng nư c uốn quanh  như  áo 

trư c ngay sau lúc n y Kiều s  gặp mộ Đ m Tiên, gặp Kim trọng. Đây l  đo n thơ tả cảnh ng  t nh 

độc đáo.  

d  Nghệ thu t:  

-Ngôn ng  gi u h nh ảnh, nhịp điệu diễn tả tinh tế tâm tr ng NV  ch t tr  t nh    

- Miêu tả theo tr nh t  thời gian    

e    nghĩa: Bức tranh thiên nhiên, cảnh lễ hội m a  uân tươi đ p qua ngôn ng ,  út pháp NT gi u 

ch t t o h nh của NDu.  

VI- ĐO N TR CH : KIỀU    ẦU NGƢNG B CH (Ngu  n Du   

   Tác giả: sgk  

   Tác phẩm:  

- Vị trí do n trích: phần hai của  tác phẩm:  ia  iến v  lưu l c.  

- Nội dung: Tâm tr ng cô đơn,  uồn tủi v  niềm thương nh   ót  a khi  ị giam lỏng ở lầu Ngưng 

Bích.  

a   o n cảnh cô đơn, tội nghiệp của TK:    câu đầu   

-  Khóa  uân : khóa kín tuổi  uân, cho th y th c ch t TK  ị giam lỏng.  



-   nh ảnh  non  a, trăng gần, cát v ng,   i hồng  l  cảnh, h nh ảnh ư c lệ đ  gợi lên s  mênh 

mông, hoang vắng của không gian  cảnh đ p nhưng hoang vắng. 

-  Mây s m, đèn khuya  gợi lên thời gian tuần ho n, khép kín.  

-  B    ng : từ láy gợi lên tâm tr ng chán ngán,  uồn tủi, l c lỏng.   

TK đang ở tâm tr ng cô đơn, l c lỏng,  uồn tủi,  ơ vơ nơi đ t khách quê người.  

   Nỗi nh  người thân của TK:    câu   

  Nh  Kim Trọng:   câu  Tưởng người …..  ao giờ cho phai   

- TK nh  về lời nguyện ư c c ng Kim Trọng.  

- Tưởng tượng nơi quê nh  Kim Trọng ng y đêm mong chờ.  

- Kh ng định t m lòng son sắc, thủy chung đối v i Kim Trọng.  Kiều đau đ n, ray rứt t  hứa s  

thủy chung v i Kim Trọng 

  Nh  về cha m :   câu   ót người …… đã vừa người ôm    

- Kiều h nh dung cha m  ng y đêm mong chờ.  

- Kiều  ót  a ân h n lúc cha m  tuổi gi , sức yếu m  n ng không được t  tay chăm sóc. Th nh ng  

 qu t nồng  p l nh , đi n tích  sân lai, gốc tử  đều nói lên tâm tr ng nh  thương  ót  o, lo lắng, 

t m lòng hiếu thảo của Thúy Kiều. 

 TK l  người t nh chung thủy, người con hiếu thảo.  

c  Nỗi  uồn của TK thông qua ngo i cảnh:   câu cuối  

       -                                    Buồn trông cửa    chiều hôm  

                                     Thuyền ai th p thoáng cánh  uồm  a  a   

Cảnh mênh mông lúc chiều t  c ng l m tăng nỗi  uồn cô đơn của cuộc đời lưu l c nơi đ t khách 

quê người.  i a không gian trời nư c mênh mông hiện lên  Cánh  uồm  a  a  gợi lên nỗi nh  về 

quê hương, cha m .   

-                                     Buồn trông ngọn nư c m i sa 

                                     Hoa trôi man mác  iết l  về đâu   

  nh ảnh cánh hoa trôi man mác vô định theo dòng nư c gợi lên nỗi  uồn cho thân ph n lênh đênh, 

vô định của Kiều.  

-                                       Buồn trông nội cỏ rầu rầu  

                                      Chân Mây mặt đ t một m u  anh  anh  ở đây khung cảnh trải d i một m u 

cỏ rầu rầu, ủ ê gợi lên nỗi  uồn  i thương, cuộc sống vô định, tuyệt vọng của Kiều ở tương lai.  

-                                         Buồn trông gió cuốn mặt duyềnh  

                                           m ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi   gợi lên tâm tr ng hãi h ng, lo sợ 

của Kiều trư c nh ng tai họa đang ch c chờ.  

 Cảnh miêu tả từ  a đến gần, m u sắc từ nh t đến đ m, âm thanh từ tĩnh đến động, các h nh ảnh 

ẩn d   con thuyền, cánh  uồm, hoa trôi, nội cỏ  tượng trưng cho nỗi  uồn của K từ man mác đến lo 

âu, sợ hãi khắc sâu nỗi  uồn mênh mông vô t n của TK. Nghệ thu t điệp ng    uồn trông  l p l i   

lần nh n m nh nỗi  uồn liên tiếp, dồn d p của TK.  

d  Nghệ thu t:  

-Miêu tả nội tâm qua ngôn ng  độc tho i v  tả cảnh ng  t nh    

-   a chọn từ ng , sử d ng các  iện pháp tu từ. 

e    nghĩa:  Cảnh ngộ cô độc,  uồn tủi v  t m lòng thủy chung, hiếu thảo của Thúy Kiều.  

 

VII-    C V N TI N C U KIỀU NGU ỆT NG   (Ngu  n Đ nh Chiểu  

   Tác giả: Nguyễn Đ nh Chi u       -1888)   

-  ọi l  Đồ Chi u  

- Nh  thơ Nam  ộ cuộc đời nhiều đau khổ: m  m t s m,  ị m ,  ị  ội hôn. 

- Có nghị l c vượt qua t t cả sống có ích cho đời   



-  á cờ đầu trong phong tr o văn thơ yêu nư c chống Pháp .   

   Tác phẩm: truyện  VT 

   o n cảnh sáng tác: Truyện ra đời đầu nh ng năm    của TK   . Truyện gồm      câu thơ l c 

bát, th  lo i truyện thơ nôm.  

   iá trị nội dung:  

- Ca ngợi về nh ng t m gương đ o lí l m người: lòng hiếu thảo, lòng chung thủy, cử ch  cao đ p, 

chính tr c v  nghĩa quên m nh, lòng nhân ái cao thượng của con người.  

- Th  hiện khát vọng của nhân dân về l  sống công   ng của  ã hội: cái thiện, cái tốt s  chiến thắng.  

   iá trị nghệ thu t:  

-Kết c u chương hồi   

- Kết c u t nh tiết giống truyện cổ dân gian   

- Ngôn ng  mộc m c,   nh dị gần gũi Nam Bộ. 

  Đo n trích:   c Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga 

a    nh ảnh của   c Vân Tiên:  

+   nh động: dũng cảm,   t ch p nguy hi m đánh cư p cứu người  ị h i.  

                     Vân Tiên ghé l i  ên đ ng 

                B  cây l m g y nh m l ng  ông vô   

+ Tính cách: anh h ng, t i năng, t m lòng vị nghĩa, trong nghĩa khinh t i, l m ơn không cần trả ơn.  

                       Vân Tiên nghe nói liền cười 

                      m ơn há dễ trông người trả ơn  

                        Nh  câu kiến nghĩa   t vi 

                    m người thế  y cũng phi anh h ng  

 + Thái độ:  

- Chính tr c, h o hiệp, tôn trọng lễ giáo  Khoan khoan ngồi đó ch  ra  

                                                                N ng l  ph n gái, ta l  ph n trai     

-  n cần hỏi han, quan tâm người  ị h i :  

                        Ti u thơ con gái nh  ai 

                  Đi đâu đến nỗi mang tai   t k  ? 

                         Ch ng hay tên họ l  chi ? 

                   Khuê môn ph n gái việc g  đến đây »  

  VT l  người anh h ng nghĩa hiệp, dũng cảm có chí khí, l  h nh ảnh đ p m  tác giả đã gởi gắm 

niềm tin v  hy vọng.  

     nh ảnh Kiều Nguyệt Nga :  

+ KNN l  cô gái khuê các, th y mị, nết na, có học thức, nói năng dịu d ng có m c thức, chân th nh.  

                           Trư c  e quân tử t m ngồi 

                       in cho tiện thiếp l y rồi s  thưa » 

                       Thưa r ng :  tôi Kiều Nguyệt Nga 

                        Con n y t  t t tên l  Kim  iên 

                            uê nh  ở qu n Tây  uyên 

                        Cha l m tri phủ ở miền    Khê »  

+ KNN l  người con có hiếu             m con đâu dám cải cha  

                                                     Ví dầu ng n dặm đ ng  a cũng đ nh »  

+ KNN l  người trọng ơn nghĩa :      Khê qua đó cũng gần  

                                                        in theo tiện thiếp đền ân cho ch ng »  

 KNN l  cô gái có đủ phẩm h nh, l  h nh ảnh đ p của người ph  n  Việt Nam.  

c  Nghệ thu t:  

- Miêu tả nhân v t chủ yếu thông qua cử ch , h nh động, lời nói .  



- Sử d ng ngôn ng  mộc m c,   nh dị, gần v i lời nói thông thường, mang m u sắc Nam Bộ rõ nét, 

ph  hợp diễn  iến t nh tiết truyện.  

d    nghĩa: Ca ngợi phẩm ch t cao đ p của hai nhân v t   c Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga v  khát 

vọng h nh đ o cứu đời của tác giả . 
 

B- C C VĂN BẢN THƠ HIỆN Đ I: 

1- Bài thơ “Đồng chí” – Chính Hữu 

    Tác giả: Chính   u sinh     , m t     , tên th t Trần Đ nh Đắc,quê Can  ộc –    Tĩnh.  

     - Nh  thơ quân đội trưởng th nh trong hai thời k  kháng chiến chống Pháp v  Mĩ, chuyên viết về 

người lính v  chiến tranh.  

     - Được nh  nư c trao tặng giải thưởng  CM về văn học nghệ thu t năm     .  

    Tác phẩm:  sáng tác đầu năm     , khi tác giả tham gia chiến dịch Việt Bắc –Thu Đông, tác 

phẩm tiêu  i u viết về người lính trong k c chống Pháp.  

    Nội dung:  

    + Cơ sở t o nên t nh đồng chí cao đ p:   

- C ng chung giai c p, cảnh ngộ - vốn l  nh ng người nông dân nghèo ở nh ng miền quê  nư c 

mặn đồng chua ,  đ t c y lên sỏi đá .  

-  i u nhau về ho n cảnh, chia s  gian khổ    n tri k . 

- C ng chung lí tưởng, c ng chung chiến h o chiến đ u v  độc l p t  do của Tổ quốc  đồng chí. 

    + Nh ng  i u hiện của t nh đồng chí trong chiến đ u gian khổ:  

- Chung một nỗi niềm nh  về quê hương.  hy sinh cái riêng v  nghĩa l n, hi u nhau về k  niệm …  

- Sát cánh  ên nhau   t ch p nh ng gian khổ thiếu thốn.   hi u nhau về sức khỏe, chia s  thiếu thốn 

về v t ch t  áo rách, quần vá , t nh đồng chí động viên nhau vượt qua t t cả  tay nắm l y   n tay  .   

    + Bi u tượng của t nh đồng chí    câu cuối  .  

       - Trong cái tê  uốt giá rét luồn v o da thịt, cái căng th ng của tr n đánh sắp t i, người lính vẫn 

hiện lên v i một v  đ p độc đáo, súng dư i đ t ch a lên, trăng trên trời lơ lửng như treo trên mũi 

súng.  

 - Súng l   i u tượng của chiến tranh, trăng l   i u tượng của cuộc sống thanh   nh, từ đó s  l  ý 

nghĩa cao đ p của s  nghiệp người lính.  súng – Trăng – người chiến sĩ: s  gắn kết  

  Nghệ thu t:  

      - Sử d ng ngôn ng    nh dị, th m đượm ch t dân gian, th  hiện t nh cảm chân th nh.  

      - Sử d ng  út pháp tả th c kết hợp v i lãng m n một cách h i hòa, t o nên h nh ảnh thơ đ p, 

mang ý nghĩa  i u tượng.  

    nghĩa: B i thơ ca ngợi t nh cảm đồng chí cao đ p gi a nh ng người chiến sĩ trong thời k  đầu 

k c chống th c dân Pháp gian khổ.  

2- Bài thơ về tiểu đội xe  h ng  ính – Phạm Tiến Duật   

 * Tác giả : Ph m Tiến Du t      -       l  nh  thơ trưởng th nh trong thời k  k c chống Mỹ cứu 

nư c. Sáng tác thơ của Ph m Tiến Du t thời k  n y t p trung viết về thế hệ tr  trong k c chống Mỹ.  

   Tác phẩm: sáng tác      , khi tác giả tham gia chiến trường Trường Sơn, in trong t p thơ Vầng 

trăng quầng lửa  .  

   Nội dung:  

    a/-  iện th c khốc liệt thời chiến tranh:  om đ n k  th , nh ng con đường ra tr n đ  l i d u tích 

trên nh ng chiếc  e không kính.    nh ảnh nh ng chiếc  e không kính  iến d ng ho n to n, m i l , 

độc đáo : 

       + PT   câu: Câu  : điệp ng  kh ng định nh ng chiếc  e khi m i  u t  ưởng đều có kính.  

                          Câu  : nguyên nhân v  sao  e không có kính, hiện th c khốc liệt của chiến tranh.  



                          Cẩu  ,  :  không có kính… ư c  điệp ng , liệt kê, đối l p  không có v t ch t – có 

tinh thần  tăng c p:  e  ị  iến d ng ho n to n do s  t n phá của chiến tranh, hoán d     trái tim .    

   nh ảnh thơ m i l , độc đáo có tính ch t phát hiện, cho th y hiện th c khốc liệt thời chiến 

tranh:  om đ n k  th , nh ng con đường ra tr n đ  l i d u tích trên nh ng chiếc  e không kính  ị 

 iến d ng ho n to n 

    b/-   nh ảnh nh ng chiến sĩ lái  e: 

       + Tư thế: hiên ngang, t  tin, ung dung,   nh tĩnh:  Ung dung ….nh n th ng   

       + Thái độ:  

           - Dũng cảm,   t ch p mọi khó khăn, gian khổ, nguy hi m.  Ừ th  có   i, ừ th  ư t áo, chưa 

cần rửa, chưa cần thay…    khó khăn: gió,   i, mưa  

           -   c quan, vui v , yêu đời:  Nh n nhau mặt l m cười ha ha… Bắt tay nhua qua cửa kính vỡ 

rồi.   

           -  ắn  ó t nh đồng chí, đồng đội:  Chung  át đũa nghĩa l  gia đ nh đ y   

      + Tinh thần chiến đ u: Khổ cuối  

           - Có tinh thần yêu nư c nồng n n, quyết chiến, quyết thắng chiến đ u v  miền Nam thống 

nh t đ t nư c, có lí tưởng cao đ p.   e vẫn ch y … có   trái tim.     

   nh ảnh nh ng người lính TS có lý tưởng sống cao đ p, hiên ngang dũng cảm   t ch p khó 

khăn nguy hi m ho n th nh nhiệm v  v i ý chí quyết tâm cao.    

   Nghệ thu t:   

   -   a chọn chi tiết độc đáo, có tính ch t phát hiện, h nh ảnh đ m ch t hiện th c.  

   - Sử d ng ngôn ng  của đời sống, t o nhịp điệu linh ho t th  hiện giọng điệu ngang t ng, tr  

trung, tinh nghịch.   

     nghĩa: B i thơ ca ngợi người chiến sĩ lái  e Trường Sơn dũng cảm, hiên ngang, tr n đầy niềm 

tin chiến thắng trong thời k  chống giặc Mỹ  âm lược.  

3- Bài thơ “Đoàn thu ền đánh cá” –Hu  Cận      

    Tác giả :  uy C n      -      l  nh  thơ nổi tiếng trong phong tr o thơ m i . 

     o n cảnh sáng tác: gi a năm      trong chuyến đi th c tế d i ng y ở v ng  i n  uảng Ninh, 

nh  thơ đã sáng tác   i thơ n y.  

    M ch cảm  úc trong   i thơ: theo tr nh t  thời gian đo n thuyền của ngư dân chuẩn  ị ra khơi, 

đo n thuyền đánh cá trên  i n v  trở về.   

    Nội dung:  

    a   o ng hôn trên  i n v  đo n thuyền đánh cá ra khơi. 

      +Thời gian, không gian: thiên nhiên, vũ tr  chuẩn  ị đi v o tr ng thái ngh  ngơi.  

      + Đo n thuyền đánh cá l i ra khơi trong khí thế đầy ph n khởi, l c quan.  

       Đo n thuyền đánh cá trên  i n trong đêm trăng. 

     + Con người như hòa nh p v o thiên nhiên,  i n cả v  l m chủ công việc.  

     + Ca ngợi s  gi u đ p của  i n v i nhiều lo i cá quý.   ức tranh sơn m i lung linh huyền ảo). 

     +  òng  iết ơn  i n cả gi u đ p – l m chủ công việc, l c quan.  

     + Thu ho ch thắng lợi, đo n thuyền trở về lúc r ng đông. 

    c  B nh minh trên  i n, đo n thuyền đánh cá trở về.  

     + Khẩn trương ch y đua v i thời gian kịp chuyến ra khơi m i.  

     + Thắng lợi mỹ mãn sau   đêm l m việc v t vả, cuộc sống m i đang sinh sôi nảy nở.  

    Nghệ thu t:  

    - Sử d ng  út pháp lãng m n v i các  iện pháp nghệ thu t đối l p, so sánh, nhân hóa, phóng đ i.  

       + Khắc họa nh ng h nh ảnh đ p về mặt trời lúc ho ng hôn, khi   nh minh, h nh ảnh  i n cả v  

 ầu trời trong đêm, h nh ảnh ngư dân v  đo n thuyền đánh cá.  

       + Miêu tả s  h i hòa gi a thiên nhiên v  con người.  



- Sử d ng ngôn ng  thơ gi u h nh ảnh, nh c điệu, gợi liên tưởng.  

    nghĩa: B i thơ th  hiện nguồn cảm hứng lãng m n ngợi ca  i n cả l n lao, gi u đ p, ngợi ca 

nhiệt t nh lao động v  s  gi u đ p của đ t nư c của nh ng người lao động m i.   

4- Bài thơ “ nh tr ng” – Ngu  n Du  

   Tác giả:  

   - Nguyễn Duy sinh năm     , tên khai sinh l  Nguyễn Duy Nhuệ, quê th nh phố Thanh  óa.  

   - Nh  thơ- chiến sĩ trưởng th nh trong kháng chiến chống Mỹ.  

   Tác phẩm: viết năm      sau   năm đ t nư c giải phóng tác giả về sống t i TP CM, trong t p 

thơ  Ánh trăng  , đ t giải A  ội nh  văn Việt Nam     4) .  

   B i thơ có s  kết hợp gi a h nh thức t  s  v  chiều sâu cảm  úc. Trong dòng diễn  iến của thời 

gian, s  việc ở các khổ  , ,    ng lặng trôi nhưng khổ thứ    đột ngột  một s  kiện t o nên  ư c 

ngoặt đ  nh  thơ  ộc lộ cảm  úc, th  hiện chủ đề tác phẩm. Vầng trăng hiện ra soi sáng không ch  

không gian hiện t i m  còn gợi nh  nh ng k  niệm trong quá khứ ch ng th  n o quên.   

     nh ảnh vầng trăng trong   i thơ mang nhiều tầng ý nghĩa:  

   - Trăng l  v  đ p của thiên nhiên, t  nhiên:  vầng trăng k  niệm) 

   -    người   n gắn  ó v i con người.  

   -     i u tượng cho quá khứ nghĩa t nh, cho v  đ p của đời sống t  nhiên vĩnh h ng.      

   Nội dung:  

  a – Vầng trăng quá khứ:   uá khứ được tái hiện v i nh ng k  niệm. Nghĩa t nh v i vầng trăng một 

thời tuổi nhỏ cho đến nh ng năm tháng tr n m c sâu nặng đến mức  ngỡ ch ng  ao giờ quên - cái 

vầng trăng t nh nghĩa  .  

     +  ồi nhỏ: thơ  u gắn  ó v i vầng trăng.  đồng, sông     gợi cảnh l ng quê thanh   nh..  

     +  ồi chiến tranh: trưởng th nh đi kháng chiến, ở rừng gắn  ó v i trăng,  em trăng như   n tri 

k , không  ao giờ quên.  

 Từ lúc niên thiếu đến khi trưởng th nh tham gia kháng chiến luôn gắn  ó v i vầng trăng, sống 

nghĩa t nh không  ao giờ quên d   ảy ra   t k  ho n cảnh n o.  

      Vầng trăng hiện t i:  vầng trăng đi qua ngõ – như người dưng qua đường :  

      +  ồi về TP: ánh điện, cửa gương ->  o n cảnh sống thay đổi, cuộc sống hiện đ i, đầy đủ tiện 

nghi.  

          -  em vầng trăng: người dưng : người  a l , không hề quen  iết, không có chút quan hệ g . 

  o n cảnh sống thay đổi, lòng người cũng thay đổi theo, trở th nh con người sống vô t nh vô 

nghĩa.  

      + Cuộc gặp gỡ   t ngờ: T nh huống: điện tắt, phòng tối om: th nh l nh: đột ngột thay đổi ho n 

cảnh.  

          - Vội,   t tung: động từ m nh, nhanh, khẩn trương.  

          - Đột ngột vầng trăng tròn  gợi nh  về quá khứ,  úc động.  như đồng, sông,      

          - Ngửa mặt lên nh n mặt: đối diện th c tế, hối h n, t  trách m nh.  

   c  Suy ngẫm: 

         - Tròn v nh v nh: v n nguyên, không thay đổi d  con người đã đổi thay.   

         - Im phăng phắc: không một lời trách cứ, nh n nghiêm khắc l m nhân v t gi t m nh, t  v n 

lương tâm, nh n ra cái sai  Cuộc gặp gỡ   t ngờ, cảm động v i vầng trăng k  niệm, con người 

nh n ra s  vô t nh của m nh.  ợi suy ngẫm về cuộc sống phải  iết  ao dung độ lượng, ân nghĩa 

thủy chung, đ o lý  uống nư c nh  nguồn .   

   Nghệ thu t:  

   - Nghệ thu t kết c u kết hợp gi a t  s  v  tr  t nh, t  s  l m cho tr  t nh trở nên t  nhiên m  

cũng r t sâu nặng .  



   - Sáng t o nên h nh ảnh thơ có nhiều tầng ý nghĩa: Trăng l  v  đ p của thiên nhiên, t  nhiên, l  

người   n gắn  ó v i con người;  i u tượng cho quá khứ nghĩa t nh, cho v  đ p của đ sống t  nhiên 

vĩnh h ng  

    nghĩa: Ánh trăng khắc họa một khía c nh trong v  đ p của người lính sâu nặng nghĩa t nh, thủy 

chung sau trư c.  

 5/ Bài Bếp lửa – Bằng Việt:  

     Tác giả:      tên th t Nguyễn Việt B ng ; quê    tây  

     Tác phẩm: viết      khi tác giả đi du học ở  iên  ô, in trong t p thơ Bếp lửa-  ương cây 

     Nội dung:  B i thơ như   câu chuyện k  theo hồi tưởng  

     +   nh ảnh  ếp lửa gợi nh  về       câu đầu  : điệp ng    ếp lửa , từ láy gợi tả  chờn vờn,  p 

iu khắc họa nh ng h nh ảnh quen thuộc, gợi suy ngẫm cho người đọc.  

     +  ồi tưởng của tác giả về nh ng k  niệm thời thơ  u  khổ  , , ,  :  

        - Bốn tuổi : nh  về nh ng k  niệm đau  uồn, v t vả, đói khổ  

        - Tám năm ròng: cha m  thoát ly đi kháng chiến, cháu ở c ng     được s  yêu thương chăm 

sóc của    hết lòng hy sinh v  con, v  cháu. Tiếng tu hú kêu khắc khoải: nổ nh  thương da diết về 

con, về cha m  của      cháu. S  hy sinh thầm lặng của    góp phần cho tiền tuyến.  

        -  Năm giặc đốt l ng: t m lòng hy sinh, chịu đ ng của   , khơi nguồn cho cháu l  sống cao 

đ p, đức hy sinh lòng vị tha. Cháu c ng khâm ph c, kính trọng v   iết ơn   . B  tiêu  i u cho h u 

phương v ng chắc.  

     +   nh ảnh  ếp lửa gợi suy ngẫm v  nỗi nh  về   , về quê hương. Cháu đã trưởng th nh đi  a 

nhưng không  ao giờ quên người   , người m , quê hương, gia đ nh. 

     Nghệ thu t:  

     -  D h nh ảnh thơ vừa c  th , gần gũi, vừa gợi nhiều liên tưởng, mang ý nghĩa  i u tượng.  

     - Viết theo thơ   ch  ph  hợp giọng điệu cảm  úc hồi tưởng v  suy ngẫm.  

     - Kết hợp nhuần nhuyễn miêu tả, t  s , nghị lu n.  

      nghĩa: Từ nh ng k  niệm tuổi thơ  m áp t nh    cháu, nh  thơ cho ta hi u thêm về nh ng 

người   , nh ng người m , về nhân dân nghĩa t nh. 

 

C.2 – C C TRU ỆN HIỆN Đ I: 

   1/ Tru ện ngắn “ àng” – Kim Lân: 

a  Tác giả:  - Kim Lân (1920-      , tên khai sinh Nguyễn văn T i, quê Từ Sơn- Bắc Ninh.  

  - Chuyên viết truyện ngắn, am hi u cuộc sống nông thôn.  

    Tác phẩm: đăng lần đầu trên  áo Văn nghệ năm     , thời k  đầu cuộc k c chống Pháp.  

   T nh huống truyện: t nh huống gay c n : Ông  ai nghe tin l ng theo Tây l m Việt gian từ nh ng 

người dư i  uôi tản cư lên  t o mâu thuẫn gi ng  é trong tâm trí ông  ai  

   Tóm tắt truyện:  Truyện k  về ông  ai Thu,   lão nông thời k  kháng chiến chống Pháp.   ng 

ng y nơi tản cư, ông thường sang nh  h ng  óm k , khoe về l ng cũ của m nh, k  đ  đở nh  l ng 

quê.  

Một  uổi trưa, trên đường ra phố huyện,   t ngờ nghe nh ng người tản cư  áo l i, l ng chợ Dầu của 

ông theo việt gian. Ông đau khổ,   u hổ, tuyệt vọng.   ng th  yêu th t nhưng l ng theo Tây th  phải 

th . Ông quyết ủng hộ c   ồ, ủng hộ kháng chiến ; d  v y ông vẫn thương nh  l ng quê vô h n v  

c ng cảm th y đau khổ v   cái tin  y .  

V o    uổi chiều kia, ông chủ tịch l ng ông  ai đến chơi v  cải chính cái tin d   y, l ng chợ Dầu 

không theo Tây, l ng  ị đốt, nh  ông cũng  ị đốt, ông cảm th y t  h o hơn về l ng cũ của m nh v  

ông l i k , l i khoe l ng như trư c.  ngôi thứ    

c  Nội dung: Diễn  iến tâm tr ng của ông  ai: 



  Ở nơi tản cư: khoe, k  về l ng, t  h o l ng chợ Dầu đ p, gi u có, tinh thần kháng chiến của dân 

làng. 

  Nghe tin đột ngột về l ng: Ông  ai sửng sờ,   ng ho ng  cổ họng ông ngh n ắng h n l i, da mặt 

tê rân rân, tưởng không thở được  

- Sau đó ông tr n t nh l i  hỏi  em tin tức đó có th t không    

- Từ lúc  y tâm trí ông  ai luôn  ị tin   u  y ám ảnh, day dứt nặng nề: ông cảm th y nh c nhã, đau 

đ n, tê tái, s  ngờ v c, n a tin, n a ngờ.  

- Ông  ai cảm th y  ế tăc v o cuộc sống ở phía trư c.  

- Cuộc  ung đột nội tâm của ông hai dẫn đến một quyết định dứt khoát: đi hay ở, đi th  đi đâu về 

l ng, th  m nh cũng l  k  việt gian. Ở th  ai người ta chứa:  Th t l  tuyệt đường sinh sống , cuối 

c ng quyết định:    ng th  yêu th t nhưng l ng theo Tây th  phải th . . Điều n y chứng tỏ t nh yêu 

l ng quê gắn liền v i lòng yêu nư c.  

- T nh yêu l ng quê của ông hai ch  còn trút v o lời tâm s  v i đứa con nhỏ, đó l  lời giải   y nổi 

lòng, minh oan của ông về t nh yêu sâu nặng v i l ng quê chợ Dầu, c ng t m lòng thủy chung v i 

kháng chiến. 

 Tâm tr ng ông  ai khi nghe tin l ng chợ Dầu theo Tây, th c ch t l  tâm tr ng v  suy nghĩ về 

danh d , lòng t  trọng của người dân l ng chợ Dầu, của người dân Viêt Nam. Ông có t nh cảm sâu 

sắc, thiêng liêng đối v i l ng quê, th  hiện lòng yêu nư c v  tinh thần kháng chiến. Chuy n  iến 

m i về t nh yêu l ng, yêu nư c của người nông dân thời k  đầu k c chống Pháp. 

   Khi nghe tin l ng chợ Dầu được cải chính, tâm tr ng ông khác h n:  

  + Ông  ai tươi vui r ng rỡ h n lên, chia qu  cho các con.  

  + Ông Hai đi khoe nh  ông  ị giặc đốt cháy, l ng ông  ị đốt.   

- T nh yêu l ng của ông  ai như v y đồng thời l   i u hiện của t nh yêu đối v i đ t nư c, v i 

kháng chiến, v i c   ồ.  

d  Nghệ thu t:   

 - T o t nh huống gay c n: tin th t thiệt được chính người đi tản cư từ phía l ng chợ Dầu lên nói ra.   

 - miêu tả tâm lí nhân v t chân th t v  sinh động qua suy nghĩ, h nh động, lời nói   đối tho i v  độc 

tho i  .  

e    nghĩa: Đo n trích th  hiện t nh cảm yêu l ng, tinh thần yêu nư c của người nông dân trong thời 

kì k/c chống th c dân Pháp.  

2/ Tru ện ngắn “ ặng lẽ Sa Pa” – Ngu  n Thành  ong:  

a  Tác giả:  

  - Nguyễn Th nh  ong       – 1991) , quê Duy Xuyên –  uảng Nam .  

  - Chuyên viết truyện ngắn v   út kí.  

  - Phong cách văn  uôi nh  nh ng, t nh cảm, gi u ch t thơ.  

   Tác phẩm : l  kết quả của chuyến đi th c tế lên   o Cai m a hè     , in trong t p   i a trong 

 anh      .  

    Tóm tắt truyện:   

- Truyện k  về cuộc gặp gỡ   t ngờ trên đ nh  ên Sơn cao      mét gi a   người: ông họa sĩ, cô kĩ 

sư v  anh thanh niên nhân v t chính, thông qua lời gi i thiệu của  ác lái  e.  

    D  cuộc gặp gỡ ch  diễn ra trong vòng    phút, ai cũng nh n nh n r ng anh thanh niên  y sống v  

l m việc   m nh trên đ nh núi cao nhưng vẫn không cô độc v   uồn chán,  ởi anh l  người có ý 

thức v  trách nhiệm cao v i cuộc sống v  công việc,  iết sắp  ếp tổ chức cải thiện đời sống v t 

ch t, tinh thần. T t cả nh ng điều đó t o được    n tượng   t ngờ l m cho nh  họa sĩ  ối rối, củng 

cố niềm tin v  hy vọng cho cô kỹ sư tr . Từ đó họ cảm nh n được r ng: Sa Pa v ng đ t yên tĩnh, 

dư i nh ng vinh th  cũ k  đã có nh ng con người sống v  l m việc hết lòng v  mọi người v  Tổ 

quốc.  



   Các nhân v t trong t p không có tên c  th : anh thanh, cô k  sư,  ác lái  e, anh cán  ộ nghiên cứu 

vườn rau, anh k  sư nghiên cứu sét…. ở họ đều toát lên một v  đ p chung đó l  lòng yêu nghề, có 

tinh thần trách nhiệm cao v i công việc, sống cởi mở, chân th nh, khiêm tốn, có nh ng đóng góp 

âm thầm cho công cuộc  ây d ng chung của đ t nư c. 

 c  Nội dung:    

  - Bức tranh nên thơ về cảnh đ p Sa Pa .  

  - Chân dung người lao động   nh thường nhưng phẩm ch t r t cao đ p.  

  -  òng yêu mến, cảm ph c v i nh ng người đang cống hiến quên m nh cho nhân dân, cho Tổ 

quốc.  

  T nh huống truyện v  nhân v t:  

  - Cốt truyện đơn giản, không kịch tính, ch   oay quanh cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của ông họa sĩ, cô 

kỹ sư v  anh thanh niên trên đ nh níu  ên Sơn.  ua t nh huống  y, tác giả đ  nhân v t chính hiện ra 

qua cái nh n v   n tượng của khách.   

   - Nhân v t :  

     a- Anh thanh niên: nhân v t chính, l  người  cô độc nh t thế gian . Suy nghĩ về công việc:  ta 

v i công việc ….. chết m t.  

       + Nh ng phẩm ch t: 

         - Yêu nghề, say mê công việc, có ý thức, có trách nhiệm đối v i công việc, anh th y được 

công việc tuy lặng thầm nhưng có ích cho mọi người  công việc của cháu gắn liền v i  ao công 

việc của an hem đồng chí dư i kia  . Anh có suy nghĩ chính chắn về công việc, anh cảm th y đối 

v i công việcla  niềm vui, h nh phúc  Khi ta l m việc ta v i công việc l  đôi, sao gọi l  một m nh 

được chứ  Công việc của cháu gian khổ thế đ y, chứ c t nó đi, cháu  uồn đến chết m t.   

         - Anh  iết sắp  ếp công việc của m nh một cách ngăn nắp tr t t , trồng hoa, nuôi g , ham học 

hỏi  gởi  ác lái  e mua sách  . Anh sống chân th nh, cởi mở, quan tâm t i mọi người  tặng củ tam 

th t cho vợ  ác lái  e, tặng hoa cho cô k  sư, tặng trứng cho  ác lái  e, ông họa sĩ… , l  người r t 

hiếu khách  mời ông họa sĩ, cô k  sư v o nh  uống chè   . 

         - Anh còn l  người có tính khiêm tốn  Không cho ông họa sĩ v  m nh   

 Tóm l i: D  ch   u t hiện trong khoảnh khắc, tác giả đã phát họa được chân dung nhân v t anh 

thanh niên v i nh ng nét đ p về tinh thần, t nh cảm, quan niệm, suy nghĩ về cuộc sống, về ý nghĩa 

của công việc. Anh thanh niên l  mẫu người lao động trí thức, l  nhân v t sống có lí tưởng, âm 

thầm l m việc, cống hiến hết sức m nh cho đ t nư c.  

     b-  Nhân v t ho  sĩ v  các nhân v t khác: 

         - Bác lái  e, cô kỹ sư, ông họa sĩ, ông kỹ sư vườn rau, anh cán  ộ nghiên cứu sét… 

Nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhưng họ có chung m c đích sống: l m việc, cống hiến âm thầm cho 

đ nư c.  

  d  Nghệ thu t:  

  - T o t nh huống t  nhiên, t nh cờ, h p dẫn.  

  -  ây d ng đối tho i, độc tho i v  độc tho i nội tâm.  

  - Nghệ thu t tả cảnh thiên nhiên đặc sắc ; miêu tả thiên nhiên v i nhiều đi m nh n.  

  - Kết hợp gi a k  v i tả v  nghị lu n.   

e    nghĩa:   ặng l  Sa Pa  l  câu chuyện k  về cuộc gặp gỡ v i nh ng con người trong một 

chuyến đi th c tế của nhân v t ông họa sĩ, qua đó tác giả th  hiện niềm yêu mến đối v i nh ng con 

người có l  sống cao đ p đang lặng l  sống quên m nh cống hiến cho Tổ quốc.  

3/ Tru ện ngắn “Chiếc lƣợc ngà” – Ngu  n Quang Sáng:  

a Tác giả:  

  - Nguyễn  uang Sáng sinh năm     -     , quê: huyện Chợ M i- t nh An  iang.  



  - Trong k c chống Pháp, ông ho t động ở chiến trường Nam Bộ, sau      t p kết ra Bắc v   ắt đầu 

viết văn.   

  - Ông trở về Nam Bộ tham gia k c chống Mỹ vừa sáng tác văn học.  

  - Ông hầu như ch  viết về cuộc sống v  con người v ng đ t Nam Bộ.  

  - Tác phẩm chính: Đ t lửa, Cánh đồng hoang, M a gió chư ng…  

  Tác phẩm: Truyện ngắn Chiếc lược ng  được viết năm     , khi tác giả ho t động ở chiến trường 

Nam Bộ, n m trong tuy n t p    truyện ngắn của Nguyễn  uang Sáng.  

     Vị trí đo n trích: n m ở phần gi a đo n.  

     Tóm tắt truyện; -Ông Sáu  a nh  đi kháng chiến. Mãi đến khi con gái lên   tuổi, ông m i có dịp 

về thăm nh , thăm con. Bé Thu không nh n ra cha v  vết s o trên mặt l m  a em không còn giống 

v i người trong  ức ảnh ch p m  em đã  iết. Em đối  ử v i  a như v i người  a l . Đến lúc Thu 

nh n ra cha, t nh cha con thức d y mãnh liệt trong em th  cũng l  lúc anh Sáu phải ra đi. Ở khu căn 

cứ, người cha dồn hết t nh cảm yêu quý, nh  thương đứa con v o việc l m   chiếc lược   ng ng  

voi đ  tặng cô con gái  é  ỏng. Trong   tr n c n, ông hy sinh. Trư c lúc nhắm mắt, ông còn kịp 

trao cây lược cho người   n.  ngôi    

     T nh huống truyện: có   t nh huống 

  -  ai cha con ông Sáu gặp nhau sau   năm  a cách,  é Thu không nh n cha, đến lúc em nh n ra th  

ông Sáu phải ra đi . 

  - Ở khu căn cứ, ông Sáu dồn hết t t cả t nh yêu thương con v o việc l m cây lược ng  đ  tặng con, 

nhưng ông đã hy sinh khi chưa kịp trao món qu  cho con gái Bộc lộ sắc t nh cảm của ông Sáu.  

c  Nội dung:  

    Diễn  iến tâm lí của  é Thu trong lần  a về thăm nh : 

+ Trư c khi  é Thu nh n ông Sáu l   a:  

- Bé Thu hốt hoảng, tái mặt,  ỏ ch y, thét lên,  a lánh sợ hãi khi th y ông Sáu.  

- Nói trỏng không, không gọi anh Sáu l  cha, nh t định không nhờ anh Sáu l m việc khó. Không 

cần s  quan tâm của anh Sáu. Đây l  cô  é th  hiện s    t cần, cá tính m nh m , phản ứng t  nhiên, 

th  hiện t nh cảm mãnh liệt, sâu sắc đối v i người cha qua  ức chân dung.  

+ Khi  é Thu nh n anh sáu l  cha:  

- Thái độ thay đổi đột ngột, v  mặt  uồn rầu, nghĩ ngợi : v  mặt nó sầm l i  uồn rầu .... đôi mắt nó 

như to hơn, cái nh n của nó không ngơ ngác, không l  l ng, nó nh n v i v  nghĩ ngợi sâu  a.  

-  ần đầu tiên c t tiếng gọi  a đầy  úc động : Tiếng kêu nó như tiếng  é,  é s  im lặng v   é cả 

ruột gan mọi người, nghe th t  ót  a. Đó l  tiếng  a m  nó cố đè nén trong  ao nhiêu năm nay.  

- Bé Thu ch y t i ôm l y  a  ộc lộ cảm  úc chân th nh v  mãnh liệt : Nó hôn  a nó c ng khắp. Nó 

hôn tóc, hôn cổ, hôn vai v  hôn cả vết th o d i  ên má của  a nó n a.  Bé Thu là cô bé có tình 

cảm th t sâu sắc, m nh m , ngây thơ có chút ương  ư ng đối v i cha. 

  T nh cảm cha con sâu nặng ở ông Sáu :  

  - Trong chuyến về thăm nh : ông háo hức muốn gặp con sau  ao năm  a cách: 

    +  ần đầu tiên gặp con: Thuyền còn chưa c p  ến, ông Sáu đã nhảy thót lên  ờ, vừa ch a tay đón 

con.  

    + Nh ng ng y đo n t : Ông Sáu quan tâm, chờ đợi con gái gọi m nh l  cha, nhưng ông tuyệt 

vọng v   é Thu không nh n  a.  

    +  úc chia tay: Thu nh n  a, ông sung sư ng, h nh phúc. 

    + Nh ng ng y ở căn cứ: Ông Sáu luôn day dứt, ân h n v  đánh con, ông vui mừng sung sư ng 

khi t m được khúc ng , ông th c hiện lời hứa v i con, l m cây lược ng .  iờ phút cuối c ng trư c 

lúc hy sinh, người chiến sĩ  y ch  yên lòng khi  iết cây lược s  được chuy n đến t n tay con gái.  

 Chiếc lược ng  đã trở th nh k  v t vô giá của t nh ph  tử thiêng liêng v  sâu sắc.  



   iá trị nhân văn của tác phẩm: Truyên Chiếc lược ng  đã diễn tả một cách sinh động t nh cha con 

thắm thiết, sâu nặng của hai cha con ông Sáu trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh.  ua đó tác giả 

kh ng định v  ca ngợi t nh cảm cha con thiêng liêng như một giá trị nhân  ản sâu sắc, nó c ng cao 

đ p trong nh ng cảnh ngộ khó khăn. 

   d  Nghệ thu t: 

      - T o t nh huống truyện éo le. 

      - Có cốt truyện mang yếu tố   t ngờ.  

      -   a chọn người k  chuyện l    n ông Sáu, chứng kiến to n  ộ câu chuyện, th u hi u cảnh ngộ 

v  tâm tr ng của nhân v t trong truyện  

   e   nghĩa:    câu chuyện cảm động về t nh cha con sâu nặng, Chiếc lược ng  cho ta hi u thêm về 

nh ng m t mát to l n của chiến tranh m  nhâ dân ta đã trải qua trong hai cuộc k c chống Mỹ cứu 

nư c.  

          

 

 

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II (2019 – 2020) 

MÔN: NGỮ VĂN 9  

--------------------------- 

 PHẦN TIẾNG VIỆT: 

Câu 1: Đặc điểm và c ng dụng của  hởi ngữ? Cho ví dụ.  

- Đặc đi m của khởi ng :  

  +    th nh phần câu đứng trư c chủ ng  đ  nêu lên đề t i được nói đến trong câu.  

  + Trư c khởi ng  thường có thêm các từ: về, đối v i.  

-Công d ng: Nêu lên đề t i được nói đến trong câu. 

- Ví d : Tôi th  tôi  in chịu.   

- H ng hái học tập, đó l  đức tính tốt của học sinh.   

Câu 2:  Thế nào là thành phần biệt lập? Kể tên các thành phần biệt lập? Cho VD.  

- Th nh phần  iệt l p l  th nh phần không tham gia v o việc diễn đ t s  việc của câu.    

1- Thành phần t nh thái: l  th nh phần được d ng đ  th  hiện cách nh n của người nói đối v i s  

việc được nói đến trong câu.    có l , h nh như, có v  như, dừng như, chắc h n, chắc l , chắc 

chắn…  

  VD:  - Mời u  ơi khoai ạ !    Ngô T t Tố        

- Có lẽ văn nghệ r t kị  tri thức hóa  n a.   Nguyễn Đ nh Thi      

2- Thành phần cảm thán: l  th nh phần được d ng đ   ộc lộ thái độ, t nh cảm, tâm lí của người 

nói   vui, mừng,  uồn, gi n…  ; có sử d ng nh ng từ ng  như: chao ôi, a, ơi, trời ơi… .  

Th nh phần cảm thán có th  được tách th nh một câu riêng theo ki u câu đặc  iệt.   

  VD:  - Ôi!   ng tre  anh  anh Việt Nam.   

             Bão táp mưa sa vẫn th ng h ng .    Viễn Phương     

- Trời ơi, sinh giặc l m chi   

   Đ  chồng tôi phải ra đi diệt th .    Ca dao       

 3- Thành phần gọi- đáp: l  th nh phần  iệt l p được d ng đ  t o l p hoặc duy tr  quan hệ giao 

tiếp ; có sử d ng từ ng  d ng đ  gọi- đáp.   vâng, d ,  ẩm, thưa…     

   VD: + Vâng, mời  ác v  cô lên chơi.  Nguyễn Th nh  ong  

           + N y, rồi cũng phải nuôi l y con lợn … m  ăn mừng đ y!  Kim  ân     

 4- Thành phần phụ chú l  th nh phần  iệt l p được d ng đ   ổ sung một số chi tiết cho nội dung 

chính của câu, thường được đặt gi a hai d u g ch ngang, hai d u phẩy, hai d u ngoặc đơn hoặc 

gi a d u g ch ngang v i d u phẩy. Nhiều khi th nh phần ph  chú cũng được đặt sau d u hai ch m.    



   VD:  +  ão không hi u tôi, t i nghĩ vậ , v  tôi c ng  uồn lắm.  Nam Cao     

            +  ác đác hãy còn nh ng thửa ruộng lúa con gai  anh đen, lá to  ản, mũi nhọn như lưỡi lê- 

con gái núi rừng có  hác.  Trần Đăng   

Câu 3:  êu cầu của việc liên  ết nội dung và liên  ết h nh thức giữa các câu, đoạn v n?  

Câu văn, đo n văn trong văn  ản phải liên kết chặt ch  v i nhau về nội dung v  h nh thức:  

   +  iên kết nội dung:  

- Các đo n phải ph c v  chủ đề chung của văn  ản, các câu phải ph c v  chủ đề chung của đo n 

 liên kết chủ đề   

- Các đo n văn, câu văn phải được sắp  ếp theo tr nh t  hợp lý  liên kết logic .   

   +  iên kết h nh thức: các câu văn, đo n văn có th  được liên kết v i nhau   ng một số  iện pháp 

chính l  phép lặp, phép đồng nghĩa, trái nghĩa, phép liên tưởng, phép thế, phép nối.   

Câu 4: Các phép liên  ết câu và đoạn v n? Cho VD.  

1- Phép lặp từ ngữ: l  cách lặp l i ở câu đứng sau nh ng từ ng  đã có ở câu trư c.  
   VD: Tôi nghĩ đến nh ng niềm hy vọng,  ỗng nhiên hoảng sợ. Khi Nhu n Thổ  in chiếc lư 

hương v  đôi đèn nến, tôi cười thầm, cho r ng anh ta lúc n o cũng không quên s ng  ái tượng gỗ. 

  ỗ T n     

2-Phép đồng nghĩa trái nghĩa cùng trƣờng liên tƣởng:   

  - Câu sau được liên kết v i câu trư c nhờ các từ đồng nghĩa.     

  VD: …  ng năm Thủ  Tinh l m mưa l m gió,  ão l t dâng nư c đánh Sơn Tinh. Nhưng năm 

n o cũng v y, Thần Nƣớc đánh mỏi mệt, chán chê vẫn không thắng nổi Thần Núi đ  cư p Mị 

Nương, đ nh rút quân về.  Sơn Tinh, Thủy Tinh  .    

- Câu sau liên kết v i câu trư c nhờ các từ trái nghĩa.   

VD:    Trên ghế    đầm ngoi đít vịt  

             Dư i sân ông cử ngỏng đầu rồng.     Tú  ương      

- Các câu liên kết v i câu trư c nhờ nh ng từ ng  c ng trường liên tưởng.  

VD:   Bà lão đăm đăm nh n ra ngo i. Bóng tối tr m l y hai con mắt . (Kim Lân)   

3-Phép thế : l  cách sử d ng ở câu sau các từ ng  có tác d ng thay thế từ ng  đã có ở câu trư c.  

  Các yếu tố thế:     

 - D ng các từ hoặc đ i từ như: đây, đó,  y, kia, thế, v y… nó, hắn, họ, chúng nó… thay thế cho 

các yếu tố ở câu trư c, đo n trư c.    

 - D ng tổ hợp  danh từ + ch  từ  như: cái n y, việc  y, điều đó… , đ  thay thế cho yếu tố ở câu 

trư c, đo n trư c.  

    Các yếu tố được thay thế có th  l  từ, c m từ, câu, đo n.  

      VD: Nghệ sĩ đã tru ền thẳng vào tâm hồn chúng ta. Ấ  l  đi m m u của nghệ thu t. 

 Nguyễn Đ nh Thi  (Chỉ từ thay thế cho câu) 

  4- Phép nối :  

    Các phương tiện nối:  

  - Sử d ng quan hệ từ đ  nối: v , rồi, nhưng , m , còn, nên, cho nên, v , nếu, tuy, đ …  

  VD: Tác phẩm nghệ thu t n o cũng  ây d ng   ng nh ng v t liệu mượn ở th c t i . Nhƣng 

nghệ sĩ không ghi l i nh ng cái đã có rồi m  còn muốn nói một điều g  m i m .   Nguyễn Đ nh 

Thi)        

- Sử d ng từ ng  chuy n tiếp: nh ng quán ng  như: một l , hai l , trư c hết, cuối c ng, nh n 

chung, tóm l i, thêm v o đó, hơn n a, ngược l i, vả l i….  

VD:  C  cứ tưởng thế chứ nó ch ng hi u g  đâu! Vả l i ai nuôi chó m  chả  án hay giết thịt !  

(Nam Cao)    .     

- Sử d ng tổ hợp  quan hệ từ, đ i từ, ch  từ  : v  v y, nếu thế, tuy thế…; thế th , v y nên….   



VD: Nay người Thanh l i sang, mưu đồ l y nư c nam ta đặt l m qu n huyện, không  iết trông 

gương m y đời Tống , Nguyên, Minh ng y  ưa. V  v y ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng.  

 (Ng  gia v n phái     

     

 

 

                                                                                                         Giáo viên bộ m n 

                                                                                                                          


